[bookmark: _GoBack]Biểu 01: Đơn giá một số loài cây giống lâm nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023 - 2025.
	STT
	Loài cây giống
	Loại bầu (cm)
	Đơn giá đề nghị phê duyệt (Đồng/cây)

	
	
	
	Vùng III
	Vùng IV

	1
	Keo tai tượng hạt ngoại
	6x10
	1.610
	1.500

	2
	Keo tai tượng hạt nội
	6x10
	1.500
	1.400

	3
	Keo lai giâm hom
	6x10
	2.100
	1.960

	4
	Keo lai mô
	6x10
	3.440
	3.310

	5
	Mỡ
	6x10
	2.050
	1.920

	6
	Trám trắng ghép
	13x18
	25.640
	23.410

	7
	Sấu ghép
	13x18
	25.030
	22.900

	8
	Giổi ăn hạt ghép
	13x18
	28.740
	26.280

	9
	Lát hoa
	10x13
	5.130
	4.500

	10
	Bồ đề
	6x10
	2.310
	2.180

	11
	Lim xẹt hoa vàng
	8x12
	3.640
	3.410


 (Kèm theo Quyết định số  358/QĐ-UBND ngày 27 /9 /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
























Biểu 02: Chi phí vận chuyển cây giống một số loài cây lâm trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023 – 2025
(Kèm theo Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
 
	STT

	Loài cây
	Loại
 bầu (cm)
	Mật độ 
(cây/ha)
	Chi phí vận chuyển cây giống 
(đồng/ ha) 
	Chi phí vận chuyển cây giống gồm 10% số cây trồng dặm. (đồng/ ha)

	
	
	
	
	Vùng III
	Vùng IV
	Vùng III
	Vùng IV

	1
	Keo tai tượng hạt ngoại
	6x10
	1.660
	49.042
	92.265
	53.946
	101.491

	2
	Keo tai tượng hạt nội
	6x10
	1.660
	49.042
	92.265
	53.946
	101.491

	3
	Keo lai giâm hom
	6x10
	1.330
	39.292
	73.923
	43.222
	81.315

	4
	Keo lai mô 
	6x10
	1.330
	39.292
	73.923
	43.222
	81.315

	5
	Mỡ
	6x10
	2.500
	73.858
	138.953
	81.244
	152.849

	6
	Trám trắng ghép
	13x18
	500
	124.820
	234.831
	137.302
	258.314

	7
	Sấu ghép
	13x18
	500
	124.820
	234.831
	137.302
	258.314

	8
	Giổi ăn hạt ghép
	13x18
	500
	124.820
	234.831
	137.302
	258.314

	9
	Lát hoa
	10x13
	1.660
	245.208
	461.325
	269.729
	507.457

	10
	Bồ đề
	6x10
	2.500
	73.858
	138.953
	81.244
	152.849

	11
	Lim xẹt hoa vàng
	8x12
	1660
	104.622
	196.832
	115.084
	216.515
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Bi ? u 01: Đơn giá m ? t s ?  loài cây gi ? ng lâm nghi ? p trên đ ? a bàn    t ? nh   Tuyên Quang giai đo ? n 2023  -   2025 .     (Kèm theo Quy ? t đ ? nh s ?     358 /QĐ - UBND ngày  2 7  /9  /2023 c ? a  ? y ban nhân dân t ? nh)                                                  

STT  Loài cây gi ? ng  Lo ? i b ? u  (cm)  Đơn giá đ ?  ngh ?  phê duy ? t  (Đ ? ng/cây)  

Vùng III  Vùng IV  

1  Keo tai tư ? ng h ? t ngo ? i  6x10  1.610  1.500  

2  Keo tai  tư ? ng h ? t n ? i  6x10  1.500  1.400  

3  Keo lai giâm hom  6x10  2.100  1.960  

4  Keo lai mô  6x10  3.440  3.310  

5  M ?  6x10  2.050  1.920  

6  Trám tr ? ng ghép  13x18  25.640  23.410  

7  S ? u ghép  13x18  25.030  22.900  

8  Gi ? i ăn h ? t ghép  13x18  28.740  26.280  

9  Lát hoa  10x13  5.130  4.500  

10  B ?  đ ?  6x10  2.310  2.180  

11  Lim x ? t hoa vàng  8x12  3.640  3.410  

